
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

763432-9 Khóa mở đầu khoan S13 6013B Drill 400-1 1

763432-9 Khóa mở đầu khoan S13 63004 4-Speed Drill 400-2 1

763432-9 Khóa mở đầu khoan S13 6300LR Angle Drill 400-2 1

763432-9 Khóa mở đầu khoan S13 6300NB Drill 401-2 1

763432-9 Khóa mở đầu khoan S13 6301 Drill 405-2 1

763432-9 Khóa mở đầu khoan S13 6305 Drill A02 1

763432-9 Khóa mở đầu khoan S13 6310 2-SPEED DRILL 13MM 405-1 1

763432-9 Khóa mở đầu khoan S13 8406C Diamond Core Hammer Drill A04 1

763432-9 Khóa mở đầu khoan S13 8416 Hammer Drill 402-2 1

763432-9 Khóa mở đầu khoan S13 8419B 2-Speed Hammer Drill 407-2 1

763432-9 Khóa mở đầu khoan S13 8420V Hammer Drill 406-2 1

763432-9 Khóa mở đầu khoan S13 DA4000LR Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

A06 1

763432-9 Khóa mở đầu khoan S13 DP4700 Drill 401-1 1

763432-9 Khóa mở đầu khoan S13 DS4010 Drill A02 1

763432-9 Khóa mở đầu khoan S13 DS4011 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

A02 1

763432-9 Khóa mở đầu khoan S13 DS4012 Drill A02 1

763432-9 Khóa mở đầu khoan S13 DS5000 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

A02 1

763432-9 Khóa mở đầu khoan S13 HP1300S HAMMER DRILL 13MM 400-1 1

763432-9 Khóa mở đầu khoan S13 HP1320S HAMMER DRILL 13MM 400-1 1

763432-9 Khóa mở đầu khoan S13 HP2000 2-Speed Hammer Drill 406-2 1

763432-9 Khóa mở đầu khoan S13 HP2010N Hammer Drill 406-2 1

763432-9 Khóa mở đầu khoan S13 HP2020 2-Speed Hammer Drill 406-1 1

763432-9 Khóa mở đầu khoan S13 NHP1300S Hammer Drill 400-1 1
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